
LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

GIẢI THỂ THAO TRUYỀN THỐNG KHỐI CÁC CƠ QUAN 

 TỈNH THÁI NGUYÊN 

Khai mạc: 8h00 ngày 29/9/2023 

Thời gian thi đấu: Từ ngày 29/09 đến 30/09/2023 

Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên 

 

Giờ 

          Ngày 
Nội dung Mã số trận (bảng) 

Sáng 7h30’ 

Ngày 29/9/2023 

 

Đôi nam từ 35 tuổi trở xuống Từ 01 đến 06 

Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở xuống 01,02 

Đôi nam lãnh đạo từ 50 tuổi trở xuống 01(A,B) 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 01,02 

Đôi nam từ 46 đến 50 tuổi 01(A) 01,02(B) 

Đôi nam từ 41 đến 45 tuổi 01,02(A,B) 

Đôi nam nữ 36 đến 40 tuổi 01,02(A,B) 

Đôi nam lãnh đạo từ 50 tuổi trở xuống 02(A,B) 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 03,04 

Đôi nam từ 46 đến 50 tuổi 02(A)03,04(B) 

Đôi nam từ 41 đến 45 tuổi 03,04(A,B) 

Đôi nam nữ 36 đến 40 tuổi 03,04(A,B) 

Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở xuống 03,04 

Chiều 13h30’ 

Ngày 29/9/2023 

 

Đôi nam từ 35 tuổi trở xuống Từ 07 đến 14 

Đôi nam từ 36 đến 40 tuổi 01,02 

Đôi nam nữ từ 51 tuổi trở lên 01 

Đôi nam nữ từ 46 đến 50 tuổi 01 

Đôi nữ từ 41 đến 45 tuổi 01,02 

Đôi nam nữ từ 41 đến 45 tuổi 01 

Đôi nữ từ 36 đến 40 tuổi 01,02 

Đôi nữ từ 35 tuổi trở xuống 01 

Đôi nam lãnh đạo từ 50 tuổi trở xuống 03(A,B) 

Đôi nam từ 36 đến 40 tuổi 03,04 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 05,06 

Đôi nam từ 46 đến 50 tuổi 03(A)05,06(B) 

Đôi nam từ 41 đến 45 tuổi 05,06(A,B) 

Đôi nam nữ 36 đến 40 tuổi 05,06(A,B) 

Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở xuống 05,06 

Đôi nam nữ từ 51 tuổi trở lên 02 



Đôi nam nữ từ 46 đến 50 tuổi 02 

Đôi nam nữ từ 41 đến 45 tuổi 02 

Đôi nữ từ 35 tuổi trở xuống 02 

Sáng 7h30’ 

Ngày 30/9/2023 

Đôi nam từ 35 tuổi trở xuống Từ 15 đến 18 

Đôi nữ từ 41 đến 45 tuổi 03,04 

Đôi nam từ 36 đến 40 tuổi 05,06 

Đôi nữ từ 36 đến 40 tuổi 03,04 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 07,08 

Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở xuống 07,08 

Đôi nam nữ từ 51 tuổi trở lên 03 

Đôi nam nữ từ 46 đến 50 tuổi 03 

Đôi nam nữ từ 41 đến 45 tuổi 03 

Đôi nữ từ 35 tuổi trở xuống 03 

Đôi nữ từ 41 đến 45 tuổi 05,06 

Đôi nam từ 36 đến 40 tuổi 07,08 

Đôi nữ từ 36 đến 40 tuổi 05,06 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 09,10 

Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở xuống 09,10 

Chiều 13h30’ 

Ngày 30/9/2023 

 

Đôi nam từ 36 đến 40 tuổi 09,10 

Bán kết 1,2 Đôi nam từ 35 tuổi trở xuống 19,20 

BK 1,2 Đôi nam lãnh đạo 50 tuổi trở xuống 07,08 

Đôi nam lãnh đạo từ 51 tuổi trở lên 01 

Bán kết 1,2 đôi nam từ 46 đến 50 tuổi 10,11 

Bán kết 1,2 đôi nam từ 41 đến 45 tuổi 13,14 

Đôi nam lãnh đạo từ 51 tuổi trở lên 02 

Bán kết 1,2 đôi nam nữ từ 36 đến 40 tuổi 13,14 

Chung kết đôi nam từ 35 tuổi trở xuống 21 

Chung kết đôi nam từ 46 đến 50 tuổi 12 

Chung kết đôi nam từ 41 đến 45 tuổi 15 

Chung kết đôi nam nữ từ 36 đến 40 tuổi 15 

Đôi nam lãnh đạo từ 51 tuổi trở lên 03 

CK Đôi nam lãnh đạo 50 tuổi trở xuống 09 

Tổng kết và trao giải 

 

 



1. Đôi nam lãnh đạo từ 51 tuổi trở lên 

 Vũ – Anh 

Sở Y tế 

Huấn – Huy 

Viện kiểm sát 

Trường – Sơn 

Bảo hiểm XH 

Điểm Xếp  

hạng 

Vũ – Anh 

Sở Y tế 

 01 02   

Huấn – Huy 

Viện kiểm sát 

  03   

Trường – Sơn 

Bảo hiểm XH 

     

 

2. Đôi nam lãnh đạo từ 50 tuổi trở xuống 

Bảng A 

 Hảo – Trường 

Sở NN&PTNT 

Kiên – Trung 

Sở LĐ-TB&XH 

Nam – Hải 

Đài PTTH 

Điểm Xếp  

hạng 

Hảo – Trường 

Sở NN&PTNT 

 01 02   

Kiên – Trung 

Sở LĐ-TB&XH 

  03   

Nam – Hải 

Đài PTTH 

     

Bảng B 

 Sơn – Anh 

Báo TN 

Nam – Tá 

Sở NN&PTNT 

Hậu – Hại 

Thanh tra tỉnh 

Điểm Xếp  

hạng 

Sơn – Anh 

Báo TN 

 01 02   

Nam – Tá 

Sở NN&PTNT 

  03   

Hậu – Hải 

Thanh tra tỉnh 

     

 

          Nhất A  

  

  

 

 

 

 

 

 

Nhất B 

Nhì B 

  Nhì A 

 

 

07 

08 

09  



3. Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 

 Chiến – Luân 

Sở VHTT&DL 

Tới – Hiệp 

Cục thuế tỉnh 

Tọa – Nam 

Cục dự trữ 

Đông – Hạnh 

VNPT 

Tuyến – Hùng 

Kho bạc NN 

Điểm Xếp  

hạng 

Chiến – Luân 

Sở VHTT&DL 

 04 07 01 06   

Tới – Hiệp 

Cục thuế tỉnh 

  02 05 09   

Tọa – Nam 

Cục dự trữ 

   10 03   

Đông – Hạnh 

VNPT 

    08   

Tuyến – Hùng 

Kho bạc NN 

       

4. Đôi nam nữ từ 51 tuổi trở lên 

 Len – Lương 

Ngân hàng CSXH 

Dung – Dũng 

Văn p. Tỉnh ủy 

Tám – Thanh 

Bảo hiểm XH 

Điểm Xếp  

hạng 

Len – Lương 

Ngân hàng CSXH 

 01 02   

Dung – Dũng 

Văn p. Tỉnh ủy 

  03   

Tám – Thanh 

Bảo hiểm XH 

     

5. Đôi nam từ 46 – 50 tuổi 

Bảng A 

  
Sơn – Đức 

VNPT 

Chính – Thường 

Sở VHTT&DL 

Tuấn – Vinh 

Sở Tài nguyên&MT 
Điểm 

Xếp 

Hạng 

Sơn – Đức 

VNPT 
  1 2     

Chính – Thường 

Sở VHTT&DL 
    3     

Tuấn – Vinh 

Sở Tài nguyên&MT 
          

Bảng B 

  
Đạo – Sơn 

Sở NN&PTNT 

Long – Sơn 

C.ty Điện lực 

Tùng – Kiên 

Cục thuế tỉnh 

Ngọc – Giang 

Tòa án tỉnh 
Điểm 

Xếp 

hạng 

Đạo – Sơn 

Sở NN&PTNT 
  5 3 1     

Long – Sơn 

C.ty Điện lực 
    2 4     

Tùng – Kiên 

Cục thuế tỉnh 
      6     

Ngọc – Giang 

Tòa án tỉnh 
            



 

          Nhất A  

  

  

 

 

6. Đôi nam nữ từ 46 – 50 tuổi 

 Nhung – Đức 

Trường Chính trị 

Nhiện –Hiến 

Sở VHTT&DL 

Hoàng – Dung 

Bảo hiểm XH 

Điểm Xếp  

hạng 

Nhung – Đức 

Trường Chính trị 

 01 02   

Nhiện –Hiến 

Sở VHTT&DL 

  03   

Hoàng – Dung 

Bảo hiểm XH 

     

7. Đôi nam từ 41 – 45 tuổi 

Bảng A 

 Quang – Hiệp 

Sở VHTT&DL 

Tuấn – Bình 

Cục thuế tỉnh 

Nghĩa – Sơn 

Viện kiểm sát 

Tiến – Tú 

VNPT 

Điểm Xếp  

hạng 

Quang – Hiệp 

Sở VHTT&DL 

 05 03 01   

Tuấn – Bình 

Cục thuế tỉnh 

  02 04   

Nghĩa – Sơn 

Viện kiểm sát 

   06   

Tiến – Tú 

VNPT 

      

Bảng B 

 Nam – Hà 
Sở LĐTB&XH 

Dũng – Tuấn 
Ủy ban MTTQ 

Hùng  - Minh 
Văn p. UBND 

Phương-Dũng 

Bảo hiểm XH 

Điểm Xếp  
hạng 

Nam – Hà 
Sở LĐTB&XH 

 05 03 01   

Dũng – Tuấn 
Ủy ban MTTQ 

  02 04   

Hùng  - Minh 
Văn p. UBND 

   06   

Phương - Dũng 
Bảo hiểm XH 

      

 

 

 

Nhất B 

Nhì B 

  Nhì A 

 

 

10 

11 

12  



 

Nhất A 

  

  

 

 

 

 

 
 

8. Đôi nữ từ 41 – 45 tuổi 

 Lương – Nhung 

Sở NN&PTNT 

Nguyệt-Duyên 

Sở Y tế 

Chính – Thủy 

Văn p. UBND 

Thu – Tình 

Sở VHTT&DL 

Điểm Xếp  

hạng 

Lương – Nhung 

Sở NN&PTNT 

 05 03 01   

Nguyệt-Duyên 

Sở Y tế 

  02 04   

Chính – Thủy 

Văn p. UBND 

   06   

Thu – Tình 

Sở VHTT&DL 

      

9. Đôi nam nữ từ 41 – 45 tuổi 

 Anh – Liên 

Sở Y tế 

Trung – Đoan 

Sở NN&PTNT 

Hoàng – Bình 

Sở VHTT&DL 

Điểm Xếp  

hạng 

Anh – Liên 

Sở Y tế 

 01 02   

Trung – Đoan 

Sở NN&PTNT 

  03   

Hoàng – Bình 

Sở VHTT&DL 

     

10. Đôi nam từ 36 – 40 tuổi 

 Toàn – Tuất 

Sở VHTT&DL 

Minh-Dương 

 QH&HĐND 

Nam – Tuấn 

Sở TN&MT 

Thịnh-Hưng 

Sở NN&PTNT 

Huy – Nam 

Đài PTTH 

Điểm Xếp  

hạng 

Toàn-Tuất 

Sở VHTT&DL 

 04 07 01 06   

Minh-Dương 

QH&HĐND 

  02 05 09   

Nam – Tuấn 

Sở TN&MT 

   10 03   

Thịnh-Hưng 

Sở NN&PTNT 

    08   

Huy – Nam 

Đài PTTH 

       

 

 

Nhất B 

Nhì B 

Nhì A 

 

 

13 

14 

15  



11. Đôi nữ từ 36 – 40 tuổi 

 Sa – Hà 

Ủy ban MTTQ 

Huyền-Hồng 

Thanh tra tỉnh 

Phương-Thảo 

Cục thuế tỉnh 

Thương-Nhung 

Kho bạc NN 

Điểm Xếp  

hạng 

Sa – Hà 

Ủy ban MTTQ 

 05 03 01   

Huyền – Hồng 

Thanh tra tỉnh 

  02 04   

Phương – Thảo 

Cục thuế tỉnh 

   06   

Thương-Nhung 

Kho bạc NN 

      

12. Đôi nam nữ từ 36 – 40 tuổi 

Bảng A: 

 Anh – Liên 

Thủy lợi 

Vịnh-Huyền 

Thanh tra tỉnh 

Bảo – Dinh 

VNPT 

Dũng – Lan 

Liên đoàn LĐ 

Điểm Xếp  

hạng 

Anh – Liên 

Thủy lợi 

 05 03 01   

Vịnh-Huyền 

Thanh tra tỉnh 

  02 04   

Bảo – Dinh 

VNPT 

   06   

Dũng – Lan 

Liên đoàn LĐ 

      

Bảng B: 

 Trung – Mỹ 
Sở Y tế 

Thái –Thuận 
Sở LĐTB&XH 

Phấn – Huấn 
Cục thuế tỉnh 

Thủy-Thắng 
Cục Q LýTT 

Điểm Xếp  
hạng 

Trung – Mỹ 
Sở Y tế 

 05 03 01   

Thái –Thuận 
Sở LĐTB&XH 

  02 04   

Phấn – Huấn 
Cục thuế tỉnh 

   06   

Thủy – Thắng 
Cục Q LýTT 

      

 

Nhất A 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

Nhất B 

Nhì B 

Nhì A 

 

 

13 

14 

15  



13. Đôi nam từ 35 tuổi trở xuống 

  

21 

CK 

1.Cường-Dũng (Cục dự trữ) 

07 

2.Điệp-Tuấn( Ban QL dự 

án xây dựng) 

3.Tùng-Tiến (Liên đoàn 

LĐ) 

01 

12.Kiên-Ninh( Sở tư pháp) 

11 

13.Mạnh-Trung( Hội chữ 

thập đỏ) 

14.Tuấn –Toan( Ngân 

hàng CSXH) 

04 

9.Quảng-Luân( Cục thuế 

tỉnh) 

10.Nghĩa-Thái ( Ban dân 

tộc) 

03 

10 

11.Tam-Kiên( VNPT) 

6.Hiển-Dũng ( Báo TN) 

09 

7.Tuyết-Thìn( Viện kiểm 

sát) 

8.Dũng-Thắng (Văn 

phòng UBND) 

02 

15.Hiền-Nhã( Kho bạc NN) 

16.Hùng-Tùng( Sở tài 

chính) 

05 

12 

17.Sỹ-Ninh (Văn phòng 

ĐBQH&HĐND) 

18.Thái-Ba ( Ban dân vận) 

13 

20.Luân-Anh(Quản lý thị 

trường)  

21.Hùng-Tuấn( Vp Tỉnh 

Ủy 

06 

19.Quang-Phương ( Sở Y tế) 

. 

14 

22.Quyết-Chung( Sở 

VHTT&DL) 

4.Dũng-Hoàng( Sở 

NN&PTNT) 

08 

5.Tùng-Tùng ( Sở nội vụ) 

15 
17 

20 
19 

16 
18 



14. Đôi nữ từ 35 tuổi trở xuống 

 Duyên – Mai 

Sở VHTT&DL 

Tâm – Trang 

Ban dân vận 

Quỳnh – Hằng 

Thủy lợi 

Điểm Xếp  

hạng 

Duyên – Mai 

Sở VHTT&DL 

 01 02   

Tâm – Trang 

Ban dân vận 

  03   

Quỳnh – Hằng 

Thủy lợi 

     

15. Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở xuống  

 An – Hiền 
Sở Y tế 

Đào – Huế 
Sở VHTT&DL 

Phượng-Thương 

Sở LĐTB&XH 

Tiến-Linh 
Cty Điện lực 

Long-Minh 

Sở Công thương 

Điểm Xếp  

hạng 

An – Hiền 
Sở Y tế 

 04 07 01 06   

Đào – Huế 
Sở VHTT&DL 

  02 05 09   

Phượng-Thương 

Sở LĐTB&XH 

   10 03   

Tiến – Linh 
Cty Điện lực 

    08   

Long-Minh 

Sở Công thương 

       

 


